UBND THANH PHO DA NANG

TINH HINH CAN POI NSPP QUY II NAM 2026
(Kém theo Cong vin sé 8895 /STC-OLNS ngay04  /7/2026 ciia S¢ Tai chinh thanh phé Da Néng)
Pon vi: Ty dong

Mau biéu so 54

Uéc thuce hién Uéc 02 quy so (%)
STT Noi dung Dy toin , Liiy ké 02 ] Cung ky
Quy I quy Dytoan | | -m 2025
A B 1 2 3 4=3/1 5
A |TONG THU NSNN TREN DIA BAN 66.387 33.059 52.822 79.6 192.6
I |Thu ndi dia 59.025 30.230 48.328 81.9 202.1
Il |Thu tir dau tho
Il |Thu tir hoat dong xuat nhap khau 7.300 2.819 4.456 61.0 132.9
IV |Thu vién trg 62 1 1 2.2 8.1
B |TONG THU NGAN SACH PIA PHUONG 54.622 180.047 197.928 362.4
I [Thu NSPP dwoc hwéng theo phin cap 48.068 24.374 39.532 82.2 194.3
1 |Céc khoan thu NSPP huéng 100% 42.112 23.279 36.712 87.2 268.1
2 |Thué gia tri gia ting (phan NSDP hudng 30%) 0 0 0 0.0 0.0
3 |Céc khoan thu phan chia NSPP theo ty 1& % 5.956 1.096 2.819 473 42.4
Il [Thu bé sung tir ngan sach cip trén 4.162 2.051 3.096 74.4 214.9
1 |Thu b sung can dbi ngan sach
2 |Thu bd sung c6 muc tiéu 4.162 2.051 3.096 74.4 214.9
III [Thu tir quy du trix tai chinh
IV |Thu két du 101.470 101.470
V  |Thu chuyén ngudn tir nim trwéc chuyén sang 2.392 52.152 53.831 2.250.7
C |TONG CHI NSDPP 52.499 15.088 28.478 54.2 104.9
I [Chi cAn ddi ngin sach dia phwong 48.336 13.885 24.585 50.9 105.1
1 |Chi dau tu phat trién 13.796 6.693 11.678 84.6 145.6
2 |Chi thuong xuyén 29.718 7.109 12.809 43.1 83.6
3 |Chi cho vay
4 |Chi vién trg 0 44 45 0.0
5 |Chi tra no 13 178 39 49 27.5 92.7
6 |Chi bo sung quy du trit tai chinh 3 0 3 100.0 100.0
7 |Du phong NSNN
8 |Cac nhiém vu chi khac
I Chi tir nguon bo sung c6 muc tiéu tir NSTW cho 4.162 1.204 3.804 935 103.9
NSPP
III |Chi chuyén ngudn sang nim sau 0




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-05T08:22:14+0700
	Đà Nẵng
	Võ Thị Hòa<hoavt1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-05T12:12:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	SỞ TÀI CHÍNH<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-05T12:12:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	SỞ TÀI CHÍNH<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




